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Câu 1: ( 2,5 điểm) 
Cho những hành vi sau đây, hãy điền vào cột tương ứng với bổn phận đạo đức đã học:
	Những hành vi biểu hiện
	Phẩm chất đạo đức

	1. Biết sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác
	1...................................................................................................................

	2. Cư xử đúng mực khi giao tiếp với người khác..
	2............................................................................

	3. Tự  mình vệ sinh cá nhân
	3............................................................................

	4. Cần cù, tự giác, quyết tâm làm mọi việc...
	4............................................................................

	5. Sống vui vẻ hòa hợp với mọi người
	5............................................................................


	
Câu 2: (2 điểm). 
	a. Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải làm gì? 
	b. Khi có người dụ dỗ em hút thuốc lá, hoặc uống rượu, bia  em sẽ làm gì? 	
Câu 3: ( 2 điểm)
	 a. Vì sao phải siêng năng, kiên trì? 
b. Hãy kể những việc làm thể hiện tính siêng năng của em? 	
Câu 4: ( 3.5 điểm).
	a. Lễ độ là gì ? Lễ độ có ý nghĩa như thế nào 		
          b. Chúng ta  lế độ với những ai?
---------------------Hết--------------------
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
(2,5 điểm)

	1
	Tiết kiệm
	0,5đ

	
	2
	Lễ độ
	0,5đ

	
	3
	Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
	0,5đ

	
	4
	Siêng năng, kiên trì.
	0,5đ

	
	5
	Sống hòa hợp với mọi người
	0,5đ

	Câu 2
 (2điểm)

	
a
	 Muốn có sức khoẻ tốt, chúng ta cần phải biết tự chăm sóc, rèn luện thân thể cụ thể là: 
- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Ăn uống điều độ.
- Tích cực phòng và chữa bệnh.
- Thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao.
- Không hút thuốc lá và dùng các chất kích thích khác.
	1đ


	
	b


	Em sẽ kiên quyết từ chối và khuyên người đó không nên sử dụng các chất đó vì nóp rất có hại cho sức khoẻ.
	1đ

	Câu3
(2điểm)

	a
	Vì siêng năng, kiên trì giúp cho con người thành công trong công việc, trong cuộc sống 
	
1đ

	
	b
	Tuỳ theo cách trình bày của HS để đánh giá
	1 đ


	Câu 4
(3,5 điểm)
	a
	Lễ độ là cách cư xử đúng mực của  mỗi người trong khi giao tiếp với người khác
- Lễ độ là biểu hiện là con người có văn hóa, có đạo  đức, giúp cho quan hệ giữa người trở lên tốt đẹp  hơn góp phần làm cho xã hội văn minh
	
2 đ

	
	b
	Lễ độ với người lớn tuổi: ông , bà, cha, mẹ , thầy cô….
	1,5 đ

	Tổng
	10











